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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

Số: 46/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án 

 sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 

 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của             

Chính phủ hướng dẫn thi thành Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của  

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS  ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025               

đã bố trí vốn quá thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật Đầu tư công 

năm 2019. 

(có Phụ biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và 

các vị Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp lần thứ ba 

thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, Dũng. 

CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 47/NQ-HĐND           Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2021 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ                  

và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn thi thành Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số  2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND 

tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh;                             

Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS  ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh               

tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2022 

I. Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương: 2.017.720 triệu đồng, trong đó:  

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 919.820 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 950.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 60.000 triệu đồng.  

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 87.900 triệu đồng. 

II. Nguyên tắc phân bổ vốn   

Thực hiện phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 

144/2020/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của HĐND tỉnh. 

III. Phương án phân bổ 

1. Theo cấp ngân sách 

1.1. Ngân sách cấp tỉnh: 1.389.760 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 735.860 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 506.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 60.000 triệu đồng.  

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 87.900 triệu đồng. 

1.2. Ngân sách cấp huyện: 627.960 triệu đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: Tổng số vốn phân cấp 

cho ngân sách cấp huyện là 183.960 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 444.000 triệu đồng.  

2. Phương án phân bổ chi tiết vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh: 1.389.760 

triệu đồng.  

2.1. Thực hiện phân bổ chi tiết: 747.005 triệu đồng 

- Trả nợ gốc vốn vay và các khoản tạm vay: 48.988 triệu đồng.  

- Đối ứng các dự án ODA: 44.770 triệu đồng.  

- Tham gia thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 

59.740 triệu đồng. 

- Bố trí vốn thực hiện các dự án: 593.507 triệu đồng. 

2.2. Để lại phân bổ chi tiết sau: 642.755 triệu đồng. 

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 69.840 triệu đồng             

(dành để bố trí vốn hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn 15.000 triệu đồng; Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới 14.000 triệu đồng; Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG phát triển 
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KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số 30.000 triệu đồng; Bố trí vốn thực hiện các 

dự án 10.840 triệu đồng). 

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 12.348 triệu đồng (dành để hỗ trợ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 10.000 triệu đồng; Bố trí vốn thực 

hiện các dự án 2.348 triệu đồng). 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất (phần điều tiết ngân sách tỉnh): 506.000 triệu 

đồng phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi có nguồn thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương 54.567 triệu đồng thực hiện phân bổ 

khi vay được nguồn vốn vay.  

(Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

1.1. Giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án đã 

đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.  

1.2. Xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét đối với 

nguồn vốn để lại phân bổ chi tiết sau tại Mục 2.2, Phần III, Điều 1 Nghị quyết 

này khi đã đủ điều kiện theo quy định. 

1.3. Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương, chỉ thực hiện sau khi vay 

được nguồn vốn vay. 

1.4. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện phân bổ vốn đầu 

tư ngân sách cấp huyện quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn 

bản hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, xử lý những huyện, thành 

phố thực hiện chưa đúng quy định. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ ba thông 

qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, Dũng. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 50/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh                        

về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm                        

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của                      

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bổ sung thăm dò, 

khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến 

năm 2020; 

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 242/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 
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1. Bổ sung 01 điểm mỏ đá xây dựng trên địa bàn huyện Mộc Châu đã được 

quy hoạch tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh  

(Phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Bổ sung 03 điểm mỏ cát xây dựng trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã được 

quy hoạch tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 

08/ tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh  

(Phụ lục số 02 kèm theo). 

3. Bổ sung 01 điểm mỏ đất sét gạch ngói trên địa bàn huyện Phù Yên đã 

được quy hoạch tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh  

(Phụ lục số 03 kèm theo). 

4. Bổ sung 01 điểm mỏ đất san lấp trên địa bàn huyện Yên Châu đã được 

quy hoạch tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh  

(Phụ lục số 04 kèm theo). 

5. Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch 01 điểm mỏ cát xây dựng trên địa bàn 

huyện Mộc Châu đã được quy hoạch tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh  

(Phụ lục số 05 kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;  
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
 - Các Bộ: Xây dựng; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS.                                                              

CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

BỔ SUNG 01 ĐIỂM MỎ ĐÁ TẠI HUYỆN MỘC CHÂU VÀO DANH MỤC                                             

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐÁ XÂY DỰNG LÀM                                       

VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA 

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 08/12 /2021 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

Tên mỏ Địa điểm 

Định hướng thăm dò, 

khai thác giai đoạn 

2021 - 2030  

(ĐVT: Nghìn m3) 

Thẩm quyền 

cấp phép 
Ghi chú 

Điểm mỏ đá vôi bản Tây 

Hưng và bản Pá Phang 

Xã                     

Chiềng Hắc 

 

1.500 UBND tỉnh 
Bổ sung QH mỏ            

với diện tích 5,56 ha 

 

 

 

Phụ lục số 02 

 BỔ SUNG 03 ĐIỂM MỎ CÁT TẠI HUYỆN SỐP CỘP VÀO DANH MỤC                                               

QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁT XÂY DỰNG                                             

LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA 

 

STT Tên mỏ Địa điểm 

Định hướng thăm 

dò, khai thác giai 

đoạn 2021 - 2030                  

(ĐVT: Nghìn m3) 

Tổng diện 

tích QH 

(ĐVT: Ha) 

Trong đó 
Thẩm 

quyền 

cấp 

phép 

Diện tích 

điểm mỏ  

(ĐVT: Ha) 

Diện tích 

điểm                 

tập kết 

(ĐVT: Ha) 

1 
Điểm mỏ cát 

bản Huổi Lè 

Xã                  

Mường Lạn 
30 0,9984 0,9584 0,04 

UBND 

tỉnh 

2 
Điểm mỏ cát 

bản Phiêng Pen 

Xã                 

Mường Lạn 
20 0,421 0,381 0,04 

UBND 

tỉnh 

3 

Điểm mỏ cát 

khu vực đập 

phai bản Cống 

Xã                  

Mường Lạn 
30 1,0423 1,0423 - 

UBND 

tỉnh 
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Phụ lục số 03 

BỔ SUNG 01 ĐIỂM MỎ ĐẤT SÉT GẠCH NGÓI TẠI HUYỆN PHÙ YÊN 

 VÀO DANH MỤC QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT                                

SÉT GẠCH NGÓI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA 

 

Tên mỏ Địa điểm 

Định hướng thăm 

dò, khai thác giai 

đoạn 2021 - 2030 

Thẩm quyền 

cấp phép 
Ghi chú 

Điểm mỏ đất khu 

vực đồi Chằm Khí, 

bản Chằm Chài 

Xã                                

Huy Thượng 
500 UBND tỉnh 

 

Bổ sung QH mỏ 

với diện tích 

8.186 ha 

 

Phụ lục số 04 

BỔ SUNG 01 ĐIỂM MỎ ĐẤT TẠI HUYỆN YÊN CHÂU VÀO DANH MỤC 

 QUY HOẠCH THĂM DÒ,  KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT SAN LẤP  

LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA 

 

Tên mỏ Địa điểm 

Định hướng thăm 

dò, khai thác giai 

đoạn 2021 - 2030 

Thẩm quyền 

cấp phép 
Ghi chú 

Điểm mỏ đất san lấp 

tại bản Bắt Đông 
Xã Sập Vạt 1.500 UBND tỉnh 

Bổ sung QH mỏ 

với diện tích 

5,622 ha 

 

Phụ lục số 05 

ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG 01 ĐIỂM MỎ CÁT TẠI HUYỆN MỘC CHÂU ĐÃ ĐƯỢC QUY 

HOẠCH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 162/NQ-HĐND NGÀY 05/12/2019 CỦA HĐND TỈNH 

 

Tên mỏ Địa điểm 

Diện tích được 

Quy hoạch tại 

Nghị quyết số 

162/NQ-HĐND 

ngày 

05/12/2019               

của HĐND               

tỉnh (Ha) 

Định hướng             

thăm dò, khai 

thác giai đoạn 

2021 – 2030    

(ĐVT: Nghìn m3) 

Diện tích 

sau điều 

chỉnh 

(Ha) 

Định hướng 

thăm dò, khai 

thác giai đoạn 

2021 – 2030            

sau điều chỉnh 

(ĐVT: Nghìn m3) 

Thẩm                  

quyền cấp 

phép 

Tiểu khu Pa Khen 
Thị trấn Nông trường 

Mộc Châu 
2,0529 500 2,9 900 UBND tỉnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 51/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 
 
 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất  

để thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 
Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật  
Đất đai; 

Xét Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND 
tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục 68 công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong đó:  

1. Dư ̣án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội... (Điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 09 dự án, diện tích đất thu 

hồi 175.100 m2. 

2. Dư ̣án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực... (Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 

36 dự án, diện tích đất thu hồi 951.689 m2. 

 3. Dư ̣án xây dưṇg công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân 

cư; dự án tái định cư; chợ;...(Điểm c Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 08 dự án, 

diện tích đất thu hồi 89.700 m2. 
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4. Dư ̣án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang 

đô thị, khu dân cư nông thôn;... (Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 15 dự án, 

diện tích đất thu hồi 1.095.015 m2. 

(có Biểu số 01 và Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 52/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển muc̣ đích đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hô ̣để thưc̣ hiêṇ các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật                  

Đất đai; 

Xét Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục 24 công trình, dự án, diện tích chuyển muc̣ 

đích sử dụng 548.163 m2 đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo Điều 58 Luật Đất 

đai năm 2013 để thực hiện các dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

Trong đó: Đất trồng lúa: 530.163 m2 (gồm: Đất trồng lúa 02 vụ: 496.659 m2; 

đất trồng lúa 01 vụ: 32.204 m2; đất trồng lúa nương: 1.300 m2); Đất rừng phòng 

hộ: 18.000 m2 (đất chưa có rừng). 

 (có Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 

07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022 67



D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H
, D

Ự
 Á

N
 C

H
U

Y
Ể

N
 M

Ụ
C

 Đ
ÍC

H
 S

Ử
 D

Ụ
N

G
 Đ

Ấ
T

 T
H

E
O

 Đ
IỀ

U
 5

8 
 

L
U

Ậ
T

 Đ
Ấ

T
 Đ

A
I 

Đ
Ể

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 N

Ă
M

 2
02

2 
T

R
Ê

N
 Đ

ỊA
 B

À
N

 T
ỈN

H
 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
52

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
08

/1
2/

20
21

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 tỉ
nh

) 
  

ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

  
Tổ

ng
  

  
  

54
8.

16
3 

49
6.

65
9 

32
.2

04
 

1.
30

0 
18

.0
00

 
 

 
 

 
 

  
 H

uy
ện

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 

D
ự 

án
 C

ải 
tạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 

đư
ờn

g 
gi

ao
 th

ôn
g 

từ
 b

ến
 p

hà
 

đế
n 

Tr
un

g 
tâm

 x
ã -

 b
ản

 T
ốm

 

- b
ản

 H
ào

, x
ã N

ậm
 É

t 

X
ã  

   
   

   
   

   
  

N
ậm

 É
t 

10
.0

00
 

5.
00

0 
 

 
 

5.
00

0 
5.

00
0 

D
G

T 

27
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
9/

4/
20

21
 

củ
a H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

Sơ
n 

La
 

N
gu

ồn
 b

ổ 

su
ng

 câ
n 

đố
i 

ng
ân

 sá
ch

 tỉ
nh

 

42
.8

91
 

2 

D
ự 

án
 C

ải
 t

ạo
 n

ân
g 

cấ
p 

đư
ờn

g 
gi

ao
 

th
ôn

g 
tu

yế
n 

đư
ờn

g 
liê

n 
xã

 
từ

 
xã

 

M
ườ

ng
 

Ch
iê

n 
- 

xã
 

Cà
 

N
àn

g,
 h

uy
ện

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 

X
ã  

M
ườ

ng
 

Ch
iê

n;
   

   
   

   

Cà
 N

àn
g 

10
.0

00
 

5.
00

0 
 

 
 

5.
00

0 
5.

00
0 

D
G

T 

27
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
9/

4/
20

21
 

củ
a H

Đ
N

D
 tỉ

nh
 

Sơ
n 

La
 

N
gu

ồn
 b

ổ 

su
ng

 câ
n 

đố
i 

ng
ân

 sá
ch

 tỉ
nh

 

30
.0

00
 

3 

Sử
a 

ch
ữa

 h
ư 

hỏ
ng

 n
ền

, m
ặt

 

đư
ờn

g,
 

hệ
 

th
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớc

  
và

 c
hỉ

nh
 t

ra
ng

 h
ệ 

th
ốn

g 
an

 t
oà

n 
gi

ao
 t

hô
ng

 

đo
ạn

 K
m

 2
32

 –
 K

m
 2

37
 v

à 

X
ã  

   
 

M
ườ

ng
 

G
iô

n 

3.
60

0 
3.

60
0 

 
 

 
3.

60
0 

 
D

G
T 

32
98

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Q
Đ

-T
CĐ

BV
N

   
   

   
   

ng
ày

 2
0/

7/
20

21
 củ

a 
   

   
   

   
 

Tổ
ng

 cụ
c đ

ườ
ng

 b
ộ 

V
iệ

t N
am

 

Sự
 n

gh
iệ

p 
ch

i 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki

nh
 

tế
 đ

ườ
ng

 b
ộ 

(N
SN

N
) 

21
.0

26
 

68 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022



ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

xử
 lý

 đ
iể

m
 n

gu
y 

cơ
 v

ề 
ta

i 

nạ
n 

gi
ao

 th
ôn

g 
tạ

i K
m

 2
35

 

+ 
48

5 
- 

K
m

 2
35

 +
 9

65
 

Q
L2

79
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

  
 H

uy
ện

 M
ai

 S
ơn

  
  

- 
- 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

4 
K

hu
 

dâ
n 

cư
 

đầ
u 

tu
yế

n 

trá
nh

 th
àn

h 
ph

ố 
Sơ

n 
La

   

 X
ã  

   
   

   
   

  

Ch
iề

ng
 

M
un

g 
 

6.
51

5 
5.

50
0 

 
5.

50
0 

 
 

1.
01

5 
K

D
T 

 2
35

7/
Q

Đ
-U

BN
D

 

ng
ày

 2
6/

9/
20

21
 

củ
a U

BN
D

 tỉ
nh

 

Sơ
n 

La
  

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n 
 

8.
00

0 

5 

N
hà

 v
ăn

 h
óa

 x
ã 

Ch
iề

ng
 

M
ai

 
và

 
cá

c 
cô

ng
 

trì
nh

 

ph
ụ 

trợ
  

 X
ã  

   
   

   
   

 

Ch
iề

ng
 M

ai
  

6.
00

0 
6.

00
0 

6.
00

0,
0 

 
 

 
 

 D
V

H
  

 2
19

8/
Q

Đ
-U

BN
D

 

ng
ày

 2
1/

8/
20

21
 

củ
a U

BN
D

 h
uy

ện
  

N
SN

N
   

   
   

   
   

   
   

và
 n

hâ
n 

dâ
n 

đó
ng

 g
óp

 

3.
70

0 

6 

D
ự 

án
 K

hu
 đ

ô 
th

ị m
ới

 đ
ầu

 

tu
yế

n 
trá

nh
 

Q
uố

c 
lộ

 
6,

 

th
àn

h 
ph

ố 
Sơ

n 
La

, 
tỉn

h 

Sơ
n 

La
 

 X
ã  

   
   

   
   

  

Ch
iề

ng
 

M
un

g 
 

21
9.

00
0 

15
.8

84
 

 
15

.8
84

 
 

 
20

3.
11

6 
 K

D
T 

 

 2
77

9/
Q

Đ
-U

BN
D

 

ng
ày

 1
3/

11
/2

02
1 

củ
a U

BN
D

 tỉ
nh

 

Sơ
n 

La
  

V
ốn

 ch
ủ 

sở
 

hữ
u 

và
 cá

c 

ng
uồ

n 
hu

y 

độ
ng

 h
ợp

   
  

ph
áp

 k
há

c 

97
2.

69
8 

  
H

uy
ện

 T
hu

ận
 C

hâ
u 

 
  

- 
- 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022 69



ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

7 

K
è 

ch
ốn

g 
lũ

, s
ạt

 lở
 đ

ất
 v

à 

hạ
 t

ần
g 

kỹ
 t

hu
ật

 k
hu

 d
ân

 

cư
 d

ọc
 S

uố
i 

M
uộ

i, 
hu

yệ
n 

Th
uậ

n 
Ch

âu
 (g

ia
i đ

oạ
n 

II)
 

X
ã  

   
   

   
   

   

Ch
iề

ng
 L

y 
15

.0
00

 
3.

00
0 

 
 

 
3.

00
0,

00
 

12
.0

00
,0

0 
D

TL
 

15
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 1
0/

8/
20

21
 

củ
a t

ỉn
h 

N
gâ

n 
sá

ch
  

tỉn
h 

+ 
ng

uồ
n 

vố
n 

ng
ân

 sá
ch

 

hu
yệ

n 

70
.0

00
 

  
 H

uy
ện

 S
ốp

 C
ộp

   
  

- 
- 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

8 

Cả
i 

tạ
o,

 C
hố

ng
 q

uá
 t

ải
, 

đư
ờn

g 
dâ

y 
và

 c
ác

 T
BA

 

hu
yệ

n 
Số

p 
Cộ

p 
nă

m
 2

02
2 

 

 X
ã  

   
   

   
   

 

M
ườ

ng
 L

ạn
, 

M
ườ

ng
 V

à, 

Pú
ng

 B
án

h 
 

30
0 

30
0 

30
0 

 
 

 
 

D
N

L 

 1
83

/N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
8/

02
/2

02
0 

củ
a H

Đ
N

D
 tỉ

nh
  

N
gâ

n 
sá

ch
  

TW
 +

 N
gâ

n 

sá
ch

 tỉ
nh

 

11
5.

00
0 

9 

Cấ
p 

đi
ện

 n
ôn

g 
th

ôn
 từ

 lư
ới

 

đi
ện

 Q
uố

c 
gi

a, 
tỉn

h 
Sơ

n 
La

 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

16
  -

 2
02

0 
 

 X
ã  

   
   

   
   

M
ườ

ng
 L

èo
, 

M
ườ

ng
 V

à, 

N
ậm

 L
ạn

h,
 

Sa
m

 K
ha

, 

M
ườ

ng
 L

ạn
  

6.
90

0 
3.

40
0 

70
0 

 
13

00
 

14
00

 
35

00
 

D
N

L 

26
34

/Q
Đ

-U
BN

D
 

ng
ày

 3
0/

10
/2

01
5 

củ
a U

BN
D

 tỉ
nh

 

Sơ
n 

La
  

N
gâ

n 
sá

ch
   

TW
 +

 N
gâ

n 

sá
ch

 tỉ
nh

 

84
2.

28
4 

  
H

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

  
  

- 
- 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

10
 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

ph
ía

 Đ
ôn

g 
th

ị 

trấ
n 

Ph
ù 

Y
ên

 (
hạ

ng
 m

ục
 

Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ất
 ở

 đ
ô 

th
ị) 

 

 X
ã  

   
   

   
   

   
   

Q
ua

ng
 H

uy
  

11
1.

20
0 

97
.4

00
 

97
.4

00
 

 
 

 
13

.8
00

,0
0 

K
D

T 

25
25

/Q
Đ

-U
BN

D
 

về
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
cụ

c 

bộ
 (K

hu
 đ

ô 
th

ị 

m
ới

 p
hí

a Đ
ôn

g 

th
ị t

rấ
n 

Ph
ù 

Y
ên

) 

N
hà

 đ
ầu

 tư
 

70
.0

00
 

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022



ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

11
 

 N
hà

 v
ăn

 h
oá

 b
ản

 C
hă

n 
 

 X
ã  

   
 

Tư
ờn

g 

Th
ượ

ng
  

70
0 

70
0 

 
70

0 
 

 
 

D
V

H
 

14
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 2
6/

6/
20

20
 

củ
a h

uy
ện

 

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n 
và

   
   

   
   

   
   

dâ
n 

gó
p 

1.
00

0 

12
 

X
ây

 
dự

ng
 

đư
ờn

g 
gi

ao
 

th
ôn

g 
liê

n 
bả

n:
 b

ản
 Ú

m
 -

 

bả
n 

K
íu

  

 X
ã  

   
   

   
   

H
uy

 T
hư

ợn
g 

 
2.

50
0 

2.
50

0 
2.

50
0 

 
 

 
 

D
G

T 

14
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 2
6/

6/
20

20
 

củ
a h

uy
ện

 

N
SN

N
 v

à 
   

   
   

   
   

 

dâ
n 

gó
p 

60
0 

  
H

uy
ện

 M
ộc

 C
hâ

u 
  

- 
- 

 
 

 
 

 
  

  
  

 

13
 

N
ướ

c 
sin

h 
ho

ạt
 li

ên
 x

ã 
Tà

 

Lạ
i -

 N
à M

ườ
ng

 

X
ã T

à L
ại

, 

N
à M

ườ
ng

 
50

0 
50

0 
 

50
0 

 
 

 
 D

TL
  

  2
1/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
4/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

  

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n 
21

.5
00

 

14
 

D
ự 

án
 đ

ầu
 t

ư 
ph

át
 t

riể
n 

K
hu

 d
u 

lịc
h 

qu
ốc

 g
ia

 M
ộc

 

Ch
âu

 (g
ia

i đ
oạ

n 
1)

)  
 

TT
 N

ôn
g 

trư
ờn

g 

M
ộc

 C
hâ

u 

18
4.

10
0 

89
.3

00
 

89
.3

00
 

 
 

 
94

.8
00

 
 K

D
T 

 

17
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
8/

02
/2

02
0;

 

số
 1

6/
N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 1
0/

8/
20

21
 

N
gâ

n 
sá

ch
 

Tr
un

g 
ươ

ng
 

30
0.

00
0 

15
 

Cử
a 

hà
ng

 k
in

h 
do

an
h 

xă
ng

 

dầ
u 

số
 6

 B
ác

h 
Tù

ng
 S

ơn
 L

a 

Th
ị t

rấ
n 

M
ộc

 C
hâ

u 
1.

27
0 

1.
27

0 
 

1.
27

0 
 

 
 

TM
D

 

 2
76

3/
Q

Đ
-U

BN
D

 

ng
ày

 1
1/

11
/2

02
1 

củ
a U

BN
D

 tỉ
nh

  

Ch
ủ 

đầ
u 

tư
 

5.
00

0 

  
H

uy
ện

 Y
ên

 C
hâ

u 
 

  
- 

- 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022 71



ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

16
 

Đ
ườ

ng
 Q

uố
c 

lộ
 6

 đ
i 

bả
n 

K
ho

 V
àn

g,
 x

ã V
iê

ng
 L

án
 

X
ã  

V
iê

ng
 L

án
 

9.
38

7 
3.

25
9 

3.
25

9 
- 

 
- 

6.
12

8 
 D

G
T 

 

 5
72

/Q
Đ

-U
BN

D
 

ng
ày

 3
0/

5/
20

21
 

củ
a h

uy
ện

  

N
gâ

n 
sá

ch
 

hu
yệ

n 
8.

08
6 

17
 

K
hu

 d
ân

 c
ư 

tiể
u 

kh
u 

1 
th

ị 

trấ
n 

Y
ên

 C
hâ

u 
(g

iai
 đ

oạ
n 

2)
 

X
ã  

   
   

   

V
iê

ng
 L

án
 

14
1.

50
0 

29
.0

00
 

29
.0

00
 

- 
 

- 
11

2.
50

0 
 K

D
T 

 

 2
5/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

hu
yệ

n 
Y

ên
 C

hấ
u 

về
 

vi
ệc

 p
hê

 d
uy

ệt 
ch

ủ 

trư
ơn

g 
lập

 đ
ồ 

án
   

Th
u 

hú
t đ

ầu
 tư

 
8.

00
0 

18
 

Đ
ườ

ng
 d

ây
 v

à 
trạ

m
 b

iế
n 

áp
 

11
0k

V
 Y

ên
 C

hâ
u 

X
ã  

   
   

   

Sặ
p 

V
ạt

 
18

.8
00

 
3.

35
0 

- 
3.

35
0 

 
- 

15
.4

50
 

 D
N

L 
 

27
36

   
   

   
   

   
   

   

Q
Đ

-E
V

N
N

PC
 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
0 

 

 V
ốn

 k
hấ

u 
ha

o 

Đ
iệ

n 
lự

c V
N

  
2.

07
0 

  
H

uy
ện

 M
ườ

ng
 L

a 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

19
 

Bồ
i t

hư
ờn

g 
gi

ải
 p

hó
ng

 m
ặt

 

bằ
ng

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 n
gh

ĩa
 

đị
a t

ập
 tr

un
g 

xã
 M

ườ
ng

 B
ú 

X
ã  

   

M
ườ

ng
 B

ú 
80

.0
00

 
5.

00
0 

 
5.

00
0 

 
 

75
.0

00
 

N
TD

 

 7
6/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

20
 

Bồ
i 

th
ườ

ng
 

G
PM

B 
H

ệ 

th
ốn

g 
đư

ờn
g 

gi
ao

 
th

ôn
g 

kh
u 

vự
c Q

uả
ng

 tr
ườ

ng
  

TT
 Ít

 O
ng

 
75

.0
00

 
56

.0
00

 
56

.0
00

 
 

 
 

19
.0

00
 

D
G

T 

76
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022



ST
T 

Tê
n 

dự
 á

n,
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
Đ

ịa
 đ

iể
m

 

th
ực

 h
iệ

n 
 

Tổ
ng

 d
iệ

n 

tíc
h 

dự
 á

n 

(m
2 ) 

Ph
ân

 th
eo

 c
ác

 lo
ại

 đ
ất

 (m
2 ) 

Lo
ại

 đ
ất

 

sa
u 

kh
i 

C
M

Đ
 sử

 

dụ
ng

 

đấ
t  

N
gu

ồn
 v

ốn
 th

ực
 h

iệ
n 

 

D
iệ

n 
tíc

h 

ch
uy

ển
 m

ục
 

đí
ch

 sử
 d

ụn
g 

đấ
t  

(m
2 ) 

 Đ
ất

 tr
ồn

g 
lú

a 
  

 Đ
ất

 r
ừn

g 

ph
òn

g 
hộ

 

(Đ
ất

 kh
ôn

g 

có
 rừ

ng
)  

Đ
ất

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 

(k
hô

ng
 p

hả
i đ

ất
 

trồ
ng

 lú
a,

 đ
ất

 

RP
H

, R
Đ

D
) 

V
ăn

 b
ản

 g
hi

 v
ốn

, 

qu
yế

t đ
ịn

h 
ch

ủ 

tr
ươ

ng
 đ

ầu
 tư

 

N
gu

ồn
 v

ốn
 

 S
ố 

tiề
n 

(T
riệ

u 
đồ

ng
)  

 
Đ

ất
 r

uộ
ng

 

lú
a 

02
 v

ụ 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
  

lú
a 

01
 v

ụ 

 L
úa

 

nư
ơn

g 
 

1 
2 

3 
4 

= 
5 

+ 
10

 
5 

= 
6 

+…
9 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

21
 

Bồ
i 

th
ườ

ng
 

G
PM

B 
X

ây
 

dự
ng

 Q
uả

ng
 tr

ườ
ng

 h
uy

ện
 

M
ườ

ng
 L

a 

TT
 Ít

 O
ng

 
91

.0
00

 
68

.2
00

 
68

.2
00

 
 

 
 

22
.8

00
 

D
K

V
 

76
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

22
 

G
iả

i 
ph

ón
g 

m
ặt

 b
ằn

g 
kh

u 

đấ
t 

nh
à 

ở 
liề

n 
kề

 Q
uả

ng
 

trư
ờn

g 
M

ườ
ng

 L
a 

TT
 Ít

 O
ng

 
95

.0
00

 
71

.3
00

 
71

.3
00

 
 

 
 

23
.7

00
 

K
D

T 

76
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

23
 

G
iả

i 
ph

ón
g 

m
ặt

 b
ằn

g 
kh

u 

đấ
t 

nh
à 

ở 
bi

ệt
 t

hự
 Q

uả
ng

 

trư
ờn

g 
M

ườ
ng

 L
a 

TT
 Ít

 O
ng

 
50

.0
00

 
37

.5
00

 
37

.5
00

 
 

 
 

12
.5

00
 

K
D

T 

76
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

08
/1

0/
20

21
 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

24
 

G
iả

i 
ph

ón
g 

m
ặt

 b
ằn

g 
kh

u 

đấ
t d

ịc
h 

vụ
 n

gh
ỉ d

ưỡ
ng

 T
hị

 

trấ
n 

Ít 
O

ng
 

TT
 Ít

 O
ng

 
47

.0
00

 
35

.2
00

 
35

.2
00

 
 

 
 

11
.8

00
 

 T
M

D
  

76
/N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 0
8/

10
/2

02
1 

củ
a h

uy
ện

 

N
S 

hu
yệ

n 
2.

50
0 

       

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022 73



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 53/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diêṇ tích thu hồi, chuyển                          

mục đích sử dụng đất các công triǹh, dư ̣án đã được HĐND tỉnh thông qua  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV KỲ HỌP THỨ BA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung diêṇ tích thu hồi, chuyển 

muc̣ đích sử duṇg đất các công trình, dư ̣án đã được HĐND tỉnh thông qua, như sau: 

1. Điều chỉnh diêṇ tích thu hồi đất đối với 03 dư ̣ án đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại các Nghị quyết (số 212/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020; số 

252/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020; số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 

năm 2021).  

Trong đó: Điều chỉnh tăng 5.662 m2 tại 02 dự án; điều chỉnh giảm 500 m2 tại 

01 dự án. 

 (Biểu số 01 kèm theo) 
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2. Điều chỉnh diêṇ tích chuyển muc̣ đích sử duṇg đất đối với 02 dự án đã 

được thông qua tại các Nghị quyết (số 212/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020; 

số 252/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020).  

Trong đó: Diện tích đất trồng lúa tăng từ 5.798 m2 lên 10.500 m2; đất rừng 

phòng hộ (đất không có rừng) tăng từ 1.048 m2 lên 4.700 m2.  

 (Biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các 
huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 54/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Hủy bỏ danh mục dự án nhà nước thu hồi, chuyển mục đích 

sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại huyện Vân Hồ 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hủy bỏ thu hồi 1.000 m2 đất và chuyển mục đích sử dụng 300 m2 

đất trồng lúa (đất trồng lúa 02 vụ) để thực hiện dự án Chợ trung tâm xã                  

Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đã được thông qua tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2018 và Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2018. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN 
các huyện, thành phố;  
- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 55/NQ-HĐND  

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về viêc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp                 

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 
công lập; 

Căn cứ Công văn số 5969/BNV-TCBC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của      

Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 

Sơn La năm 2022. 

Xét Tờ trình số 250 /TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế của 
HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022 là 27.275 

người (đã bao gồm số lượng người làm việc dự phòng). 

 Điều 2: Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ ba thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2022./. 
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Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội; Chính phủ;  

- UBKT của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;  

- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;                      

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- TT Huyện uỷ Thành uỷ, HĐND;UBND, UBMTTQVN các huyện, 

thành phố; 

- Trung tâm  Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, PC, CTHĐND Hương. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 56/NQ-HĐND  Sơn La, ngày 08 tháng  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính 

chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sơn 

La năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Nội 

vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước của tỉnh Sơn La năm 2022. 

Xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày  01 tháng 12 năm 2021; Báo cáo thẩm 

tra số 16/BC-PC ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý 

kiến thảo luận tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2021 là 2.281 biên chế (có Biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng  01 năm 2022./. 

Nơi nhận:     
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;    

- UBKT của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

- Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

- Ban Tổ chức Trung ương;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;  

- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

- TTHĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND; UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, 

thành phố; 

- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, PC, CTHĐND Hương.  

 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 
GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị  

Biên chế 

giao năm 

2021 

Biên chế 

giao năm 

2022 

Biên chế tăng, 

giảm so với 

giao năm 2021 

Ghi 

chú 

  Tổng cộng (A + B) 2274 2281 7 0 

A CẤP TỈNH 1267 1271 4 0 

1 Văn phòng UBND tỉnh 57 60 3   

2 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh 
38 40 2   

3 Ban Dân tộc 21 21 0   

4 Sở Thông tin và Truyền thông 28 28 0   

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 53 54 1   

6 Sở Giao thông vận tải 58 58 0   

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 46 46 0   

8 Sở Ngoại vụ 20 19 -1   

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 52 0   

10 Sở Nội vụ 58 58 0   

11 Sở Công Thương 39 39 0   

12 Sở Tư pháp 34 34 0   

13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 44 44 0   

14 Sở Khoa học và Công nghệ 32 32 0   

15 Sở Tài chính 65 65 0   

16 Sở Xây dựng 44 44 0   

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 50 51 1   

18 Sở Nông nghiệp và PTNT 408 408 0   

19 Thanh Tra tỉnh 41 39 -2   

20 Sở Y tế 65 65 0   

21 Ban Quản lý các khu công nghiệp 14 14 0   

  CẤP HUYỆN 1007 1010 3 0 

1 UBND huyện Thuận Châu 87 87 0   
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STT Tên cơ quan, đơn vị  

Biên chế 

giao năm 

2021 

Biên chế 

giao năm 

2022 

Biên chế tăng, 

giảm so với 

giao năm 2021 

Ghi 

chú 

2 UBND huyện Vân Hồ 79 80 1   

3 UBND huyện Phù Yên 87 87 0   

4 UBND huyện Mộc Châu 86 88 2   

5 UBND huyện Mường La 87 87 0   

6 UBND Thành phố Sơn La 89 89 0   

7 UBND huyện Sốp Cộp 79 79 0   

8 UBND huyện Bắc Yên 80 80 0   

9 UBND huyện Yên Châu 80 80 0   

10 UBND huyện Mai Sơn 89 89 0   

11 UBND huyện Sông Mã 84 84 0   

12 UBND huyện Quỳnh Nhai 80 80 0   

  DỰ PHÒNG 07 0 0   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 58/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thu hồi dự toán năm 2021 và giao bổ sung có mục tiêu 

 cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, 

 chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 12680/BTC-NSNN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

Tài chính về bổ sung kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội tỉnh Sơn La 

năm 2021. 

Xét Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 127/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thu hồi dự toán năm 2021 và giao bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do 

Trung ương ban hành, như sau: 

1. Thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2021 đối với nguồn kinh phí thực hiện chế 

độ, chính sách an sinh xã hội đã giao dự toán cho các huyện, thành phố tại Quyết 

định số 2788/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh, số tiền 

8.027 triệu đồng (Tám tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu đồng). 

2. Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố 

năm 2021, số tiền 117.922 triệu đồng (Một trăm mười bảy tỷ, chín trăm hai mươi 

hai triệu đồng chẵn) để thực hiện chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội.  

3. Nguồn kinh phí   

3.1. Thu hồi tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết này, số tiền: 8.027 triệu đồng.  
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3.2. Ngân sách Trung ương bổ sung năm 2021 tại Công văn số 12680/BTC-

NSNN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, số tiền: 100.000 triệu đồng. 

3.3. Nguồn kinh phí thu hồi của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các huyện, 

thành phố năm 2021, số tiền 9.895 triệu đồng, trong đó: 

a) Nguồn thu hồi kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do Trung 

ương ban hành của các huyện, thành phố theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước tại 

văn bản số 171/KTNN-TH ngày 30 tháng 6 năm 2021, số tiền 7.776 triệu đồng. 

b) Nguồn thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục do Trung ương ban 

hành của các đơn vị dự toán cấp tỉnh tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh, số tiền 2.119 triệu đồng. 

(có Phụ lục số 01, 02 kèm theo) 

  Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ ba thông 

qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

- Vụ pháp chế: Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam 

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, Bắc (450b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

THU HỒI KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI                                      

DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

 Tổng số  8.027  

1 Huyện Thuận Châu 5.637  

2 Huyện Mai Sơn 168  

3 Huyện Yên Châu 292  

4 Huyện Mộc Châu 1.832  

5 Huyện Quỳnh Nhai 98  
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Phụ lục số 02 

BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI                                     

DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh) 
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

 Tổng số  117.922  

1 Thành phố 3.005  

2 Huyện Thuận Châu 15.924  

3 Huyện Mai Sơn 7.970  

4 Huyện Yên Châu 13.433  

5 Huyện Mộc Châu 2.063  

6 Huyện Phù Yên 9.341  

7 Huyện Bắc Yên 8.599  

8 Huyện Mường La 12.140  

9 Huyện Quỳnh Nhai 9.558  

10 Huyện Sông Mã 22.553  

11 Huyện Sốp Cộp 7.015  

12 Huyện Vân Hồ 6.311  
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 HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 60/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

năm 2021 trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-DT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ban Dân tộc 

của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục  

đích khác để thực hiện Dự án xây dựng đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên tại 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

1. Quy mô, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: 4.117 m2 (0,4117 ha). 

2. Địa điểm, vị trí: Tại xã Tông Lạnh, Bó Mười, Mường Khiêng, Tông Cọ, 

Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

- Chức năng rừng: Rừng sản xuất. 

- Loại rừng: Rừng trồng. 

(chi tiết có Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các 

vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;                             
- Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;  
- Bộ Công thương; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh;  
HĐND tỉnh; UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HDND, UBND tỉnh; 
- Thường trực huyện uỷ, thành uỷ, HĐND, UBND,  
Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; 
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lữu trữ lịch sử tỉnh; 
- Lưu: VT, Thắng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 61/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

          

NGHỊ QUYẾT 
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 

của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Xét Tờ trình số 16/TTr-TTHĐND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND 

tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thảo luận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh 

khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026:  

1. Kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào quý I năm 2022): 

HĐND tỉnh xem xét, thông qua 06 Nghị quyết. 

2. Kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 

2022): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 24 Báo cáo, 22 Nghị quyết.  

3. Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 

2022): HĐND tỉnh xem xét, thông qua 26 Báo cáo, 21 Nghị quyết. 

 (có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; trường hợp cần điều 

chỉnh, bổ sung thời gian, nội dung hoặc tên của các Nghị quyết thì Thường trực 

HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch, báo cáo HĐND tỉnh tại 

kỳ họp gần nhất. 

2. UBND tỉnh phân công và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp bảo 
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đảm đúng pháp luật, tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; gửi các dự 

thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật để  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc phản biện xã hội theo 

quy định. 

3. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các văn bản theo phân công của 

Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.  

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (thư ký kỳ họp) phối hợp với cơ 

quan chủ trì soạn thảo, các Ban của HĐND tỉnh hoàn chỉnh Nghị quyết và trình 

Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực. 

5. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ ba thông qua 

ngày 07 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp; 

- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND,  UBMTTQ                 

Việt Nam các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, phòng CTHĐND, Tứ 150b. 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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ĐỀ XUẤT NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP 

 NĂM 2022 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XV 
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh) 

 
 

STT Nội dung Cơ sở pháp lý Cơ quan trình 

A KỲ HỌP THỨ TƯ- HĐND TỈNH KHÓA XV (Dự kiến Quý I/2022) 

1 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh Sơn La thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Luật Quy hoạch năm 2017 UBND tỉnh 

3 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định 

mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng 

ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Các Quyết định số 1068/QĐ-TTg 

ngày 22/8/2019; Quyết định  số 

2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 

75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của 

Bộ Tài chính 

UBND tỉnh 

4 

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc tỉnh quản lý 

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ ; Thông tư 

số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 

của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-COV-2 

UBND tỉnh 

5 

Nghị quyết về chính sách phòng, chống                   

và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2025 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương UBND tỉnh 

6 

Nghị quyết quy định một số chế độ, định 

mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của 

HĐND các cấp tỉnh Sơn La 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 
Ban Pháp chế 

của HĐND tỉnh 

B KỲ HỌP THỨ NĂM - HĐND TỈNH KHÓA XV (Dự kiến đầu tháng 7/2022) 

I Các báo cáo (24 Báo cáo) 
  

1 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng 

cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, Luật Hoạt  động giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

2 

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và 

sau kỳ họp thứ ba; việc thực hiện kết luận 

của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ 

họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XIV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, Luật Hoạt  động giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

3 

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri qua 

hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

năm của HĐND tỉnh khóa XV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, Luật Hoạt  động giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 
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4 

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 

giám sát năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; 

chương trình giám sát năm 2023 của HĐND 

tỉnh khóa XV 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 

và HĐND năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

5 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng 

cuối năm 2022 của  Ban Kinh tế - Ngân sách 

của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

6 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 

tháng cuối năm 2022 của  Ban Pháp chế 

của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Pháp chế 

7 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng 

cuối năm 2022 của  Ban Văn hóa - Xã hội 

của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Văn hóa - 

Xã hội 

8 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 

tháng cuối năm 2022 của  Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Dân tộc 

9 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

10 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Pháp chế 

11 
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 

của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban                         

Văn hóa - Xã hội 

12 
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Dân tộc 

13 

Báo cáo Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến 

của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh vào các nội 

dung trình kỳ họp 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 
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14 

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tập 

trung chỉ đạo, điều hành công tác 6 tháng 

cuối năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015 
UBND tỉnh 

15 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 

tháng cuối năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

UBND tỉnh 

16 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phân 

bổ và thực hiện các nguồn vốn đầu tư công 

6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2022 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

UBND tỉnh 

17 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tài 

chính ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm 

vụ, giải pháp công tác tài chính, ngân sách 

6 tháng cuối năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

18 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

19 

Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị 

của cử tri 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương UBND tỉnh 

20 

Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng 

cuối năm 2022 

Luật Tổ Chức chính quyền địa phương UBND tỉnh 

21 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế 
 

UBND tỉnh 

22 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự 

thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế 

ngân sách 

 
UBND tỉnh 
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23 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vựcVăn hóa xã hội 
 

UBND tỉnh 

24 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 
 

UBND tỉnh 

II Các dự thảo Nghị quyết (22 dự thảo Nghị quyết) 
 

1 

Dự thảo Nghị quyết về giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND 

tỉnh trước và sau kỳ họp thứ ba; việc thực 

hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên 

chất vấn tại kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh 

khóa XIV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

2 

Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám 

sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

3 

Dự thảo Nghị quyết về việc Thông qua kết 

quả giải quyết những nội dung do UBND 

tỉnh trình giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt  động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

4 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông 

qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ 

UBND tỉnh 

5 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Sơn La (chuyển tiếp từ năm 

2021 sang chưa trình) 

Nghị quyết số 07/NQ/TU ngày 

21/01/2021; Nghị quyết số 06/NQ/TU 

ngày 21/01/2021; Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

UBND tỉnh 

6 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-

HĐND ngày 23/7/2004 của HĐND tỉnh về 

tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Nghị quyết số 12/2019/NQ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ 
UBND tỉnh 
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7 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức học phí đào tạo trình độ cao 

đẳng, trình độ trung cấp đối với các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp công lập tỉnh Sơn La từ năm 

học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ 
UBND tỉnh 

8 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

mức phụ cấp đối với từng chức danh;          

tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những 

người hoạt động không chuyên trách; mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội  ở cấp xã trên địa bàn     

tỉnh và Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 

về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ 

trợ đối với người hoạt động không chuyên 

trách; mức khoán kinh phí hoạt động và 

mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham 

gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu 

khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Sửa đổi, bổ sung  một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Ngân sách nhà nước; 

Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm 

y tế; các Nghị định số 92/2009/NĐ-

CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP  ngày 24/4/2019; 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ; Thông tư 

số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 

của Bộ Nội vụ 

UBND tỉnh 

9 Nghị quyết về việc đổi tên bản 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền  

địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức Chính quyền             

địa phương. 

UBND tỉnh 

10 

Nghị quyết “Quy định một số  chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2022 - 2026” 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật NSNN, Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 

UBND tỉnh 

11 

Nghị quyết “Sửa đổi mức chi đối với một            

số nội dung tại Nghị quyết số 

43/2017/NQHĐND ngày 15/3/2017 của 

HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối 

với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần 

chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La ” 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương UBND tỉnh 

12 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục bổ sung cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Luật Đất đai 
UBND tỉnh 
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13 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình 

dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

14 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh thông qua danh mục hủy bỏ 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện các công trình, dự án tại 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

15 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục điều chỉnh, bổ 

sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực 

hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất các công trình, dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết. 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

16 

Chính sách hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công 

tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 

15/11/2017 của Bộ Tài chính 

UBND tỉnh 

17 

Nghị quyết quy định mức học phí đối                 

với giáo dục mầm non và phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Sơn La năm học                   

2022 - 2023 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

28/7/2021 của Chính phủ  về quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo 

UBND tỉnh 

18 

Nghị quyết quy định mức học phí đào tạo 

trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đối   

với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

tỉnh Sơn La từ năm học 2022 - 2023                 

đến năm học 2025 - 2026 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

28/7/2021 của Chính phủ  về quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo 

UBND tỉnh 

100 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 03/Ngày 20-01-2022



STT Nội dung Cơ sở pháp lý Cơ quan trình 

19 

Nghị quyết phê duyệt và quyết định mức hỗ 

trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học 

tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ 

trường công lập năm học 2022 - 2023 

Điểm d, Khoản 4, điều 8, Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 

của Chính phủ  về quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

UBND tỉnh 

20 

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 

công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 

11/8/2021 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức 

và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với 

giáo dục phổ thông 

UBND tỉnh 

21 

Nghị quyết quy định cụ thể về khoảng 

cách và địa bàn làm căn cứ xác định học 

sinh không thể đi đến trường và trở về nhà 

trong ngày trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương 
UBND tỉnh 

22 

Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2022 - 2026” 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015 

UBND tỉnh 

C KỲ HỌP THÚ SÁU - HĐND TỈNH KHÓA XV (Dự kiến đầu tháng 12/2022) 

I Các Báo cáo (26 Báo cáo) 
  

1 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

2 

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và 

sau kỳ họp thứ năm; việc thực hiện kết luận 

của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ 

họp thứ năm của HĐND tỉnh khóa XV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

3 

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri qua 

hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 

hai và trước kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh 

khóa XV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

4 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kinh  tế - 

Ngân sách của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 
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5 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Pháp chế của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Pháp chế 

6 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã 

hội của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban                     

Văn hóa - Xã hội 

7 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; 

nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Ban Dân tộc 

8 
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách 

9 
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015 
Ban Pháp chế 

10 
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội 

của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015 

Ban                     

Văn hóa - Xã hội 

11 
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015 
Ban Dân tộc 

12 

Báo cáo Tổng hợp kết quả tham gia ý kiến 

của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh vào các nội 

dung trình kỳ họp 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2015, Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và HĐND năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

13 

Báo cáo kết quả công tác năm 2022; nhiệm 

vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023 

của UBND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015 
UBND tỉnh 

14 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh năm 2022 và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

UBND tỉnh 

15 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phân 

bổ, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022; nhiệm vụ giải pháp thực hiện 

năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

UBND tỉnh 

16 
Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân 

sách địa phương năm 2021 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 
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17 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hiện kế hoạch tài chính năm 2022; dự kiến 

kế hoạch tài chính năm 2023 của các Quỹ 

tài chính ngoài ngân sách 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

18 

Báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch tài 

chính ngân sách địa phương 03 năm 2020 - 

2022,  kế hoạch tài chính - ngân sách địa 

phương 03 năm 2023 - 2025 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

19 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tài 

chính, ngân sách địa phương năm 2022; 

phương hướng nhiệm vụ tài chính ngân sách 

địa phương năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

20 

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

21 

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp  

luật năm 2022 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương UBND tỉnh 

22 
Báo cáo kết quả thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân năm 2021  
UBND tỉnh 

23 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế 
 

UBND tỉnh 

24 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị                   

của các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các               

Tổ đại biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự 

thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế  

ngân sách 

 
UBND tỉnh 

25 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội 
 

UBND tỉnh 

26 

Báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của 

các Ban của HĐND tỉnh, ý kiến các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo 

Nghị quyết thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 
 

UBND tỉnh 
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II Các dự thảo Nghị quyết (21 dự thảo Nghị quyết) 
 

1 
Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các 

kỳ họp năm 2023 của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

2 

Dự thảo Nghị quyết về giám sát việc giải 

quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND 

tỉnh trước và sau kỳ họp thứ năm; việc thực 

hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên 

chất vấn tại kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh 

khóa XV 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

3 

Dự thảo Nghị quyết về việc Thông qua kết 

quả giải quyết những nội dung do UBND 

tỉnh trình giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 

năm 2015 

Thường trực 

HĐND tỉnh 

4 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 

về kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Luật Đầu tư công năm 2019;             

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ 

UBND tỉnh 

5 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2015 
UBND tỉnh 

6 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

7 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về phương án phân bổ ngân sách tỉnh và 

mức bổ sung cân đối ngân sách huyện, thành 

phố năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

8 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 

9 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và             

sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương, Luật Ngân sách Nhà nước 
UBND tỉnh 
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10 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi 

hoạt động xét tặng giải thưởng Khoa học 

và công Nghệ 

Nghị định số 60/2019/NĐ-CP   ngày 

05/7/2019 của Chính phủ 
UBND tỉnh 

11 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ tổ chức, 

cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Luật Chuyển giao công nghệ            

ngày 19/6/2017; Quyết định số 

04/2021/QĐTTg ngày 29/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

UBND tỉnh 

12 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về chính sách phòng, chống và kiểm 

soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

Luật Phòng, chống ma túy UBND tỉnh 

13 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh giao biên chế công chức trong cơ quan 

của HĐND, UBND năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Sửa đổi, bổ sung  một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Nghị định số 62/2020/NĐ-

CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ 

UBND tỉnh 

14 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Sửa đổi, bổ sung  một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Nghị định số 106/2020/NĐ-

CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ 

UBND tỉnh 

15 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục bổ sung cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

16 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình 

dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

17 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh thông qua danh mục hủy bỏ 

thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện các công trình, dự án tại 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Đất đai 
UBND tỉnh 
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18 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh thông qua danh mục điều chỉnh, bổ 

sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực 

hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất các công trình, dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết  

Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương; Luật Đất đai 
UBND tỉnh 

19 
Nghị quyết về hỗ trợ phát triển  nguồn nhân 

lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 

Khoản 2, Mục VI Nghị quyết số 09-

NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Sơn La, giai đoạn       

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

UBND tỉnh 

20 

Nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa 

phương để thực hiện chính sách, pháp luật 

của Nhà nước đối với thanh niên 

Tiết a, Khoản 1, Điều 40 Luật Thanh 

niên năm 2020: Ban hành Nghị quyết 

về phát triển thanh niên tại địa phương 

để thực hiện chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đối với thanh niên 

UBND tỉnh 

21 

Nghị quyết về hỗ trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về 

nước của địa phương 

Khoản 2 Điều 60 Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng năm 2020 

UBND tỉnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA 

 

Số: 66/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí  

và hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP  

ngày 27/8/2021 của Chính phủ 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 14147/BTC-NSNN ngày 13 tháng 12 năm 2021 của               

Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện các chính sách cho học sinh theo quy định tại 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021; 

Xét Tờ trình số 267/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh;Báo cáo thẩm tra số 151/BC-VHXH ngày 29 tháng 12 năm 2021 của                     

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại 

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Bổ sung kinh phí năm 2021 cho Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND 

các huyện để thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ, số tiền 77.638 triệu đồng (Bảy mươi bảy tỷ, sáu trăm 

ba mươi tám triệu đồng chẵn). 

Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh năm 

2021 tại Công văn số 14147/BTC-NSNN ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Tài chính. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

  Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
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 2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

 Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ             

tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày               

thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN 

các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT,Linh.  

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM  HỌC PHÍ                                                   

VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2021 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP                        

NGÀY 27/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị Số tiền 

   Tổng cộng                                  77.638  

1  Sở Giáo dục và đào tạo                                      6.304  

2  Huyện Thuận Châu                                    11.218  

3  Huyện Mai Sơn                                      6.305  

4  Huyện Yên Châu                                      4.722  

5  Huyện Mộc Châu                                      2.300  

6  Huyện Phù Yên                                      6.553  

7  Huyện Bắc Yên                                      7.211  

8  Huyện Mường La                                     8.215  

9  Huyện Quỳnh Nhai                                      2.371  

10  Huyện Sông Mã                                    13.858  

11  Huyện Sốp Cộp                                      3.885  

12  Huyện Vân Hồ                                     4.696  
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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